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Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015; 
định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020
I. TÌNH HÌNH CHUNG


1. Tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm:

- Về tổ chức bộ máy: Bao gồm Ban Lãnh đạo trung tâm có giám đốc và giúp việc cho giám đốc có 02 Phó giám đốc, 04 phòng chuyên môn, 01 trại sản xuất thực nghiệm và 01 xưởng sản xuất thử, cụ thể:


+ Ban lãnh đạo trung tâm : Gồm có giám đốc và 02 Phó giám đốc;

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: 5 cán bộ, CCVC và hợp động lao động (gồm cả bảo vệ, tạp vụ và lái xe);

+ Phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ: 4 cán bộ, CCCVC;

+ Phòng Nghiên cứu phát triển công nghệ: 4 cán bộ, viên chức;

+ Phòng Công nghệ sinh học: 3 cán bộ, CCVC;


+ Trại sản xuất thực nghiệm nuôi trồng thủy sản cầu Cỏ May: do phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ kiêm nhiệm. 


+ Xưởng sản xuất thử: 2 cán bộ, CCVC;

- Về đội ngũ cán bộ, CCVC: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: Tổng số CB, CCVC là 23, trong đó biên chế được giao là 16, 03 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐCP và 04 hợp đồng trả lương từ nguồn thu dịch vụ, cụ thể:  (Thạc sỹ 02; Đại học 13; Cao đẳng 02; Trung cấp 03; Bảo vệ 01, tạp vụ 01 và lái xe 01).

2. Thực trạng đầu tư trang bị cơ sở vật chất và kỹ thuật của Trung tâm:


Về trụ sở: Hiện nay đang hoạt động tại trụ sở mới của Trung tâm từ đầu năm 2012 được đầu tư xây dựng từ dự án đầu tư trụ sở làm việc của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp với Trung tâm tin học và Thông tin khoa học công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư xây dựng công trình;

- Về phương tiện công tác (ôtô): 01 ô tô 5 chỗ ngồi và 01 ô tô 16 chỗ ngồi do Sở Khoa học và Công nghệ điều chuyển về;

- Phòng thí nghiệm: chưa có (dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015);

- Về nhà xưởng: Xưởng sản xuất thử với diện tích 300m2 nằm trong khuôn viên trụ sở Trung tâm ( dự kiến sẽ được đầu tư nâng ấp, cải tạo theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015);

- Về trại thực nghiệm: Trại sản xuất thực nghiệm nuôi trồng thủy sản cầu Cỏ May với diện tích khoảng 10ha (dự kiến sẽ được đầu tư nâng ấp, cải tạo theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015);

- Trạm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Côn Đảo với diện tích 01ha (Đã có chủ trương, quyết định giao đất và đang tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng);


- Về trang thiết bị phục vụ công tác: Hệ thiết bị kiểm định máy X-Quang và máy Citi trong lĩnh vực y tế  được đầu tư vào cuối năm 2008;

- Về trang thiết bị văn phòng: Chủ yếu là máy vi tính và trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác văn phòng.


3. Tình hình xây dựng dự án theo Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/03/2012: 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT  triển khai xây dựng Dự án “Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2013-2015” và đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt và ghi vốn đầu tư theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân  dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT giai đọan 2013-2015; Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT”.

 
4. Nội dung chuyển đổi theo Nghị định 115: Kết quả thực hiện theo tinh thần Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động và đã được phê duyệt tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Thay thế quyết định số 896/QĐ.UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước được phân loại theo Khoản 3, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính Phủ, là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


5. Tình hình xây dựng dự toán theo Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTCBKHCN: Trung tâm đã triển khai thực hiện xây dựng danh mục, thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và đã được UBND tỉnh, Sở KH&CN phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động cho năm 2015 theo tinh thần Thông tư số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN và văn bản số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai và tiếp thu công nghệ: Trong giai đoạn 2011-2015, Trung tâm đã thực hiện 05 đề tài, dự án cấp Tỉnh, hầu hết các đề tài dự án đều hoàn thành tốt, trong đó có 3 đề tài, dự án xếp loại khá, 02 xếp loại trung bình,cụ thể:


- Đề tài “Nghiên cứu chế tạo đèn chiếu sáng tiết kiệm điện dùng LED”, đề tài đã tiếp cận và nghiên cứu quy trình tính toán, thiết kế và lắp ráp đèn LED công suất nhỏ, hiệu suất phát quang tốt, tuổi thọ cao hơn nhiều lần so với đèn compact và đèn huỳnh quang, dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai sản xuất thử nghiệm; 
- Đề tài “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhân hộ khẩu”, kết quả đã xây dựng được phần mềm quản lý nhân hộ khẩu và đối tượng cho 3 cấp phường xã, huyện thị thành phố và cấp tỉnh. Năm 2012 Công an tỉnh đề xuất với UBND tỉnh cho phép triển khai dự án nhân rộng kết quả đề tài trên toàn tỉnh; 

- Dự án “Nhân rộng mô hình nuôi chim yến trong nhà lấy tổ” dự án đã triển khai được 5 mô hình nhà yến mẫu theo kỹ thuật của công ty EKA Indonesia phù hợp với điều kiện khí hậu tại tỉnh BR-VT, hiện nay một số mô hình đã thành công và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân; 

- Dự án “Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn LED tiết kiệm điện trong chiếu sáng tại công viên Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu”; 

- Dự án “Thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm “Stabiplage” tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT”  tổ chức thi công công trình chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm “Stabiplage” công trình đã đưa vào sử dụng.

2. Kết quả triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống: 


2.1. Những kết quả trong công tác triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh: Từ năm 2011-2015, Trung tâm đã có những đóng góp đáng kể cho việc triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Công tác triển khai đào tạo, tập huấn về CNTT: Từ năm 2011-2015, Trung tâm thực hiện đào tạo về CNTT theo kế hoạch sự nghiệp. Các nội dung đào của những lớp này là cập nhật những công nghệ mới về CNTT cho cán bộ là quản trị mạng của các sở ngành, huyện thị thành phố. Một số nội dung đã thực hiện như: các chuyên đề bảo mật nâng cao CEH từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 theo hệ thống tiêu chuấn bảo mật quốc tế; Triển khai tập huấn các lớp chuyền đề về các giải pháp khắc phục sự cố và phòng chống xâm nhập website dành cho quản trị mạng các sở ban, ngành, huyện, thành phố thuộc Tỉnh,… 

- Về triển khai phần mềm ứng dụng: Từ đầu năm 2011-2015, Trung tâm đã xây dựng hơn 6 phần mềm ứng dụng theo đơn đặt hàng, trong đó có 1 phần mềm đã đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT là phần mềm quản lý nhân hộ khẩu; Xây dựng bộ công cụ quản trị và website giới thiệu hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh; Xây dựng và đưa lên Internet bộ công cụ quản trị, website giới thiệu hoạt động kết nối cung - cầu trực tuyến của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Xây dựng bộ sản phẩm phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2,3,4 do Sở Khoa học và Công nghệ giao thực hiện và các sản phẩm phần mềm khác như Quản lý con dấu, quản lý khai thác nguồn lợi thủy sản; Sản phẩm phần mềm Quản lý an toàn bức xạ; Sản phẩm phần mềm quản lý chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Hiện nay Trung tâm là một trong những đơn vị hoạt động tốt trong lĩnh vực xây dựng phần mềm và là đơn vị thực hiện tốt chức năng tư vấn, hỗ trợ về CNTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
2.2 Những kết quả ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường 

- Hoạt động về môi trường: được lồng ghép trong kế hoạch sự nghiệp, năm 2011-2015, Trung tâm đã thực hiện 17 lớp truyền thông về bảo vệ môi trường, xây dựng hơn 60 mô hình túi Biogas và hàng trăm hố xí hợp vệ sinh, phối hợp với Hội nông dân huyện Đất Đỏ tổ chức triển khai 01 lớp đào tạo tập huấn về mô hình cải thiện môi trường vệ sinh nông thôn tại Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hầu hết các mô hình này đều có kết quả tốt và được người dân đồng tình hưởng ứng và nhân rộng.

- Chương trình đào tạo,  tập huấn truyền thông: trong giai đoạn 2011-2015, được lồng ghép theo dự án, Trung tâm đã thực hiện 15 lớp truyền thông về phòng chống dông sét cho 5 huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức, Tân Thành và Long Điền. Ngoài ra Trung tâm cũng đã khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao các mô hình chống sét cho các địa phương tại Thị xã- Bà Rịa, Long Điền, Hợp Tác xã nuôi tôm Phước Thuận,… , Triển khai 09 lớp tập huấn đầu bờ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cây, con cho các hợp tác xã, hội nông dân và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn Tỉnh (Mô hình trồng rau theo quy trình VietGAP; Mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi động vật hoang dã như Kỳ đà, rùa, rắn ráo trâu; Mô hình nuôi lươn không bùn thương phẩm); Tập huấn đầu bờ quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt một số đối tượng cây con đạt hiệu quả kinh tế như tập huấn nuôi chim bồ câu,  tập huấn nuôi ghép cá nước ngọt, tập huấn mô hình trồng măng tây xanh. 

- Hoạt động nghiên cứu triển khai có những kết quả khá tốt, từ năm 2011-2015, Trung tâm đã thực hiện xây dựng các mô hình thử nghiệm và dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ có kết quả khá tốt. Các mô hình có hiệu quả về kinh tế và xã hội như: 

+ Mô hình Xây dựng quy trình sử dụng mem tiêu hóa SB-99 nhằm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn trong nuôi ghép một số loài cá nước ngọt  thương phẩm tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;


+ Xây dựng mô hình nuôi dông tại huyện Xuyên Mộc và TP. Bà Rị;


+ Mô hình nuôi cua đồng thương phẩm tại xã Xuyên Mộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT; 


+ Dự án “Xây dựng và chuyển giao 06 mô hình chống sét và tập huấn truyền thông cho các xã vùng sâu khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; 

+ Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED tiết kiệm điện kích thích phong lan ra hoa tại xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; Dự án “Xây dựng mô hình nuôi dong thềm sử dụng nguồn thức ăn tự chế tại Xã Hoà Long, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; 

+ Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vật từ phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tỉnh BR- VT”; 

+ Dự án “Xây dựng mô hình thử nghiệm quy trình kỹ thuật ươm tạo hoa Lan Mokara cắt cành và Lan Hồ điệp trại trụ sở Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ”; 

+ Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp năng lượng gió và đèn LED tiết kiệm điện phục vụ chiếu sáng khuôn viên trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ”; 

+ Dự án "Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng công nghệ thủy canh vào việc xanh hóa công sở tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu”; 

+ Dự án hoàn thiện quy trình mô hình nuôi thử nghiệm San hô, trai tai tượng tại Xưởng sản xuất thực nghiệm của Trung tâm”; 

+ Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.



+ Dự án “Xây dựng mô hình cải thiện môi trường vệ sinh nông thôn xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


+ Dự án “Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp năng lượng gió và đèn LED tiết kiệm điện phục vụ chiếu sáng, tưới lan và làm mát san hô tại trụ sở Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN”.


+ Dự án “Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793)” tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.


+ Dự án “xây dựng mô hình khảo nghiệm và chuyển giao quy trình trồng hoa cúc đại đóa từ giống nuôi cấy mô F1 của Lâm Đồng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.



+ Dự án “Xây dựng mô hình khảo nghiệm trồng hành lá và rau cải cục kết hợp phân bón khoáng chất nano công nghệ đức, hệ thống lưới ngăn côn trùng gây hại và công nghệ tưới nhỏ giọt Israel theo hướng VietGAP tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.


- Về lĩnh vực an toàn bức và xạ hạt nhân: Hiện nay Trung tâm đang triển khai công tác kiểm định thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân và tham gia công tác đánh giá an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh.

- Áp dụng kỹ thuật Ganivells: Trung tâm đã tiếp nhận kỹ thuật Ganivells từ công ty Espapure - Pháp, và hàng năm đã ứng dụng kỹ thuật này nhằm nâng cao các đồi cát tại vùng Lộc An (vùng triển khai dự án Stabiplage), kết quả là đã nâng cao các đồi cát từ 1 đến 2 mét, đưa bãi cát tiến ra phía biển có nơi lên đến 80 mét, góp phần chống hiện tượng nước biển xâm nhập, phá vỡ bờ và tràn vào khu vực đầm phá bên trong. 


- Công nghệ thi công công trình Stabiplage: Năm 2011-2013, Dự án Thí điểm chống xói lở bờ biển tại vùng Lộc An do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, được sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm đã tiếp nhận và làm chủ quy trình thi công công nghệ Stabiplage chống xói lở bờ biển và thi công cho các tỉnh lân cận như tỉnh Bình Thuận, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Thuận lợi: 


- Được UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm và tạo điều kiện đầu tư tăng cường tiềm lực cho Trung tâm, đến nay Trung tâm đã trụ sở làm việc khang trang, máy móc thiết bị làm việc khá đầy đủ. Hiện nay, Trung tâm đã có quyết định phê duyệt và triển khai dự án “Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2013-2015” theo Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/03/2012.

- Trung tâm được phê duyệt là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước được phân loại theo Khoản 3, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP do vậy hàng năm Trung tâm được giao nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó Trung tâm cũng được Sở KH&CN giao kế hoạch hoạt động sự nghiệp hàng năm. 


2. Khó khăn:


- Việc bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


- Tuy trụ sở của Trung tâm đã được đầu tư xây dựng khang trang rộng rãi tuy nhiên vẫn còn khó khăn cơ sở vật chất và máy móc thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu những máy móc thiết bị cần thiết phục vụ công tác chuyên môn, ứng dụng,…nên chưa phát triển được những lĩnh vực mũi nhọn của địa phương.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOAN 2016-2020

1. Phương hướng hoạt động:


Với mong muốn thúc đẩy hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương, góp phần đưa KHCN thực sự là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, góp phần xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ V.


Nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ, phối hợp hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (từ việc xây dựng các chủ trương, định hướng, chiến lược, kế hoạch hàng năm, 5 năm đến việc thúc đẩy khai thác, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ và đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn, đóng vai trò làm cầu nối, chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương).

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ thường xuyên và các hoạt động khoa học và công nghệ khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thúc đẩy hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ gắn với yêu cầu phát triển bền vững của Tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ V Tỉnh đã đề ra.
Tạo lập cơ sở dữ liệu về công nghệ trong và ngoài nước nhằm kết nối cung - cầu công nghệ cho doanh nghiệp và hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các Chương trình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


2.  Nội dung hoạt động:


- Xây dựng nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nhằm thực hiện chủ trương theo tinh thần Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 121/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/08/2014. triển khai các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (ưu tiên đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đầu tư tài chính, thông tin khoa học và công nghệ).


- Xây dựng và triển khai dự án về thành lập Khu sản xuất thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tập trung của tỉnh; Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và các dự án xây dựng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN của địa phương.


- Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ trong các tổ chức và doanh nghiệp của địa phương. Khai thác, giới thiệu, tuyên truyền, trình diễn, kết nối, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ và đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Phối hợp đề xuất thực hiện triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 và các Chương trình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia. Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ việc duy trì, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh các sản phẩm có thế mạnh của các ngành nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh. 

- Phối hợp đầu tư nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến và xây dựng giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ sinh học; Công nghệ bức xạ và hạt nhân; Công nghệ tiết kiệm điện LED; Công nghệ sử dụng năng lượng sạch - năng lượng tái tạo; Công nghệ tự động hóa; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông sản, thuỷ hải sản; Y tế; Bảo vệ môi trường và đặc biệt các nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ biển...

- Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ, đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ.


2. Giải pháp thực hiện:


- Tập trung triển khai Kế hoạch hành động số 83-KH/TU ngày 09/12/2013 của Tỉnh Ủy thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trong đó ưu tiên, tập trung công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài.

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án “Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn giai đoạn 2016-2020” nhằm trang bị tiềm lực cho Trung tâm.


- Xin chủ trương thành lập các Trạm ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ cấp liên huyện nhằm đưa nhiều giải pháp, ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ, tạo tác động tích cực cho phát triển khoa học công nghệ cấp huyện.


- Xây dựng “Chương trình hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống đến năm 2020, xét đến năm 2025”, nhằm có định hướng cụ thể, dài hơi. 


- Triển khai kế hoạch hoạt động hỗ trợ KHCN cấp huyện đặc biệt phối hợp với các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội nông dân, các tổ chức đoàn thể các huyện/thành phố,… để phát triển, chuyển giao và đưa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trong đó ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực nông - lâm - ngư, lĩnh vực năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ưu tiên triển khai các mô hình, các dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ cấp huyện.


- Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực CNTT&TT; An toàn bức xạ và hạt nhân; Ứng dụng năng lượng mới – năng lượng tái tạo; Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông – lâm – ngư; Xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 


- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động dịch vụ là thế mạnh của đơn vị, chủ động trong việc tìm kiếm công nghệ gắn với chuyển giao, tạo ra sản phẩm có thể thương mại hóa trên thị trường góp phần tạo nguồn thu ổn định.


- Tiếp tục kiện toàn và ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, định hướng phát triển các lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm như năng lượng mới, An toàn bức xạ hạt nhân, CNTT&TT, Công nghệ sinh học, …

- Phấn đấu tăng nguồn thu, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức, tăng cường đầu tư về trang thiết bị, phòng thí nghiệm, tạo điều kiện làm việc để cán bộ viên chức an tâm công tác.


- Tăng cường công tác triển khai các đề tài dự án sản xuất thử nghiệm, liên kết, hợp tác với các viện, trường, chuyên gia, tăng cường đào tạo nhân lực về chuyên môn, đưa hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ đi vào chiều sâu. 
V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 


Để Trung tâm hoạt động và phát triển theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP, xây dựng dự án theo Quyết định số 317/QĐ-TTg, chúng tôi xin kiến nghị với Bộ Khoa học & Công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ những vấn đề sau:

- Cơ sở vật chất và tiềm lực của Trung tâm còn hạn chế, vì vậy Bộ Khoa học & Công nghệ, UBND tỉnh quan tâm cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển KHCN, theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương" đảm bảo tiến độ theo các dự án đã được phê duyệt;

- Để đảm bảo nguồn chi thường xuyên và kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; Trong kế hoạch KH&CN hàng năm Bộ KH&CN, Sở KH&CN quan tâm đặt hàng, giao cho trung tâm thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp KHCN thường xuyên như xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng tiến bộ KHCN trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản, xử lý giảm thiểu ô nhiễm, năng lượng mới và khoa học công nghệ về biển...; đào tạo, tập huấn, hội thảo phổ biến công nghệ, nhân rộng các kết quả nghiên cứu thành công từ các đề tài dự án áp dụng vào sản xuất và đời sống,... tạo điều kiện cho Trung tâm tham gia, chủ trì các đề tài, dự án KH&CN, các dự án về Chương trình nông thôn miền núi, các dự án về chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, các dự án về chương trình nâng cao năng suất chất lượng, các dự án về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN,...;



- Bộ KH&CN, Cục ƯD&PTCN, Sở KH&CN cần quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các Trung tâm. Thường xuyên tổ chức cho các Trung tâm tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình tiên tiến trong và ngoài nước. Tạo điều kiện để CBCCVC và người lao động Trung tâm được tham dự các khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ,... đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển.    

- Bộ KH&CN, Cục ƯD&PTCN, UBND tỉnh, Sở KH&CN cần ban hành cơ chế chính sách đặc thù phục vụ cho việc khuyến khích ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống như xây dựng các mô hình trình diễn, triển khai các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án cấp tỉnh sau khi nghiệm thu. 

- Bộ KH&CN, UBND tỉnh, Sở KH&CN thống nhất ban hành chế độ phụ cấp chức vụ chung cho lãnh đạo đối với đơn vị sự nghiệp như Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN của các tỉnh.

- Các Trung tâm hầu như không được tham gia triển khai hoặc thụ hưởng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ để giải quyết các bài toán cho một vùng hoặc một ngành cụ thể. Đề nghị các đề tài dự án SXTN cấp Nhà nước, cấp Bộ cần có phương án chuyển giao khi nghiệm thu cho các Trung tâm ở các địa phương trong quá trình triển khai, trên cơ sở đó Trung tâm sẽ xây dựng đề tài hoặc dự án đối ứng để thực hiện triển khai tại địa phương./.
	Nơi nhận:

- Cục ƯD&PTCN (b/c);
- Cục ĐGTĐ&GĐCN (b/c);
- Sở KH&CN (b/c);
- Giám đốc Sở và các PGĐ sở (b/c);
- Trung tâm ỨDTB KH&CN Đồng Nai (t/h);
- Lưu: VT, HC-TH, E-Office.
	      GIÁM ĐỐC




Phụ lục 1. Thông tin chung
	Số lượng nhân lực (người)
	Kinh phí hoạt động NĂM 2013 (triệu đồng)
	Trụ sở làm việc
	Tổng diện tích sử dụng (m2)

	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Sự nghiệp KHCN
	Đầu tư phát triển (bao gồm QĐ 317, khác, vvv)
	Dịch vụ sản xuất kinh doanh (Khớp với kinh phí tại phụ lục 4)
	Riêng (số tầng)
	Chung (số tầng)
	Trụ sở làm việc
	Khu thực nghiệm,…vv
	Khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Chi lương hoạt động bộ máy
	Đề tài, dự án
	Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	Nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	
	
	
	

	22
	18
	4
	0
	1
	12
	2311
	1275
	300
	860
	
	30
	736
	
	2
	
	104.000m2
	4.000

m2


Phụ lục 2. Tình hình xây dựng dự án theo QĐ 317/QĐ-TTg  

	Stt
	Tên Dự án/ Công trình
	Tình trạng của dự án
	Kinh phí (triệu đồng)
	Thời gian thực hiện của dự án

	
	
	Đã phê duyệt (số QĐ, ngày, tháng, năm phê duyệt)
	Đang trình phê duyệt
	Đang xây dựng
	Tổng vốn đầu tư được duyệt hoặc dự kiến
	Kinh phí được cấp (hoặc dự kiến) năm 2013
	Kinh phí được cấp (hoặc dự kiến) năm 2014
	Kinh phí dự kiến năm 2015
	Bắt đầu 
	Kết thúc

	1
	Dự án " Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015".
	- Quyết định số 2360/QĐ.UBND ngày 30/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2013 Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2013.

- Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015.
	
	
	31.150
	30
	20
	15.000
	Năm 2013
	Năm 2016


Phụ lục 3. Tình hình chuyển đổi theo 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP
	Stt
	Tên Dự án/ Công trình
	Tình trạng của dự án (Ghi rõ hình thức theo khoản nào Điều 4)
	Đề xuất 

	
	
	Đã phê duyệt 
	Đang trình phê duyệt (ngày tháng năm và cấp trình)
	Đang xây dựng (thời gian dự kiến xây dựng xong)
	

	
	
	Số QĐ ngày tháng
	Khoản nào, Điều 4
	
	
	

	1
	Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ" theo khoản 3, điều 4 Nghị định 115/2005/ NĐ-CP.
	Quyết định số 896/QĐ.UBND ngày 25/2/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT.
	Khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Cơ chế tài chính  theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ.
	
	
	

	2
	Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước được phân loại theo Khoản 3, Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính Phủ, là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Thay thế quyết định số 896/QĐ.UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 
	Khoản 3 Điều 4 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP.
	
	
	


Phụ lục 4. Hợp đồng dịch vụ và ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2013
	Stt


	Tên hợp đồng


	Lĩnh vực
	Số lượng hợp đồng
	Tổng kinh phí

(triệu đồng)
	Ghi chú



	
	
	
	Dịch vụ 
	Ứng dụng, chuyển giao công nghệ
	Dịch vụ


	Ứng dụng, chuyển giao công nghệ
	

	1
	Hợp đồng xây dựng bộ phần mềm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3.
	CNTT
	5
	
	436
	
	

	2
	Hợp đồng dịch vụ về hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hạt nhân.
	ATBXHN
	80
	
	200
	
	

	3
	Hợp đồng dịch vụ KHCN khác.
	KHCN
	
	2
	
	100
	


Phụ lục 5. Công nghệ, mô hình do Trung tâm làm chủ (1012, 2013, 2014)
	Stt
	Tên công nghệ, mô hình
	Lĩnh vực
	Sản phẩm do công nghệ, mô hình tạo 
	Ưu điểm nổi bật của công nghệ
	Nguồn gốc 
	Năm ra đời sản phẩm
	Doanh thu từ công nghệ, mô hìnhtạo ra (triệu đồng)/năm 2013
	Địa chỉ ứng dụng

	
	
	
	
	
	Ngoài nước
	Trong nước
	
	
	

	1
	Phần mềm quản lý nhân hộ khẩu.
	Công nghệ thông tin 
	Bộ sản phẩm đóng gói và bộ CSDL dân cư vệ quản lý nhân hộ khẩu và quản lý đối tượng.
	Phần mềm có khả năng phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu, dân cư đầy đủ chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng, phục vụ việc thống kê, tra cứu danh sách các đối tượng. Giúp cho các cơ quan liên quan hoạch định chính sách về dân cư.
	
	X
	2010
	-
	Công an các xã/phường/ thị trấn. Công an các huyện/thị/thành phố và công an tỉnh BRVT

	2
	Thi công chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm
	Xây dựng
	Các công trình kè mềm.
	Quy trình, vật liệu và hệ thống thiết bị thi  công kè mềm. Rút ngắn thời gian thi công, hạn chế việc xói lở và tạo bãi bồi.
	X
	
	2006
	-
	Xã Lôc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT

	3
	Quy trình kỹ thuật nuôi yến trong nhà lấy tổ.
	Nông nghiệp
	Nhà yến
	Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi yến trong nhà lấy tổ đem lại thu nhập cao cho người dân. 
	X
	
	2008
	-
	Trên địa bàn tỉnh BRVT.

	4
	Bản thiết kế và quy trình thi công.
	Tiết kiệm năng lượng.
	Trạm điện mặt trời; Công trình chống; sét, máy phát biogas
	Mang lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng. 
	
	X
	2007
	-
	Trên địa bàn tỉnh BRVT.

	5
	Quy trình sản xuất, lắp ráp đèn LED
	Tiết kiệm năng lượng.
	Đèn LED tiết kiệm điện
	Tận dụng nguồn năng lượng điện mặt trời và kết hợp đèn LED tiết kiệm điện phục vụ chiếu sáng cho công viên Trần Hưng Đạo.
	
	X
	2010
	-
	Thành phố Vũng Tàu.

	6
	Bản thiết kế và quy trình kỹ thuật sản xuất lắp ráp và  thi công.
	Cơ khí
	Các hệ thống phòng chống dông sét đánh thẳng phục vụ cho các công trình công cộng và hộ dân.                            
	Mô hình chống sét đánh thẳng được thiết kế và thi công đạt tiêu chuẩn về chống sét cho công trình nhà ở, với kinh phí thấp hơn so với các giải pháp chống sét khác, đây là tiền đề để giúp thực hiện mục tiêu xã hội hóa công tác chống sét cho công trình nhà ở.
	
	X
	2008
	-
	Triển khai cho các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, TP. Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương bạn.


Phụ lục 6. Nhu cầu công nghệ, mô hình của địa phương 
	Stt
	Tên công nghệ
	Lĩnh vực
	Sản phẩm do công nghệ, mô hình tạo ra
	Dự kiến kết quả do công nghệ, mô hình mang lại
	Đặc tính cơ bản của công nghệ, mô hình.
	Nguồn cung cấp công nghệ, mô hình dự kiến
	Tên tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu nhận ứng dụng, chuyển giao công nghệ

	1
	Giải pháp phòng, chóng xói lở bờ biển, ao xoáy và công nghệ sản xuất vải địa kỹ thuật chống thấm và vải địa kỹ thuật chịu lực dùng cho các công trình kè mềm chống xói lở bờ biển.
	Xây dựng
	Giải pháp và Vải địa kỹ thuật đạt yêu cầu dùng làm vật liệu cho  các công trình kè mềm chống xói lở bờ biển, ao xoáy.
	Công trình kè mềm có độ bền với bức xạ mặt trời và tác động của sóng biển và hiện tượng bồi xói.
	
	
	

	2
	Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ thảo dược và vi sinh ứng dụng trên một số loài cây trồng.
	Nông nghiệp
	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học.
	Tạo ra sản phẩm vi sinh thay thế thuốc hóa học phục vụ xử lý, phòng chống bệnh và tạo khả năng sinh trưởng, phát triển trên một số loại cây trồng.
	
	
	

	3
	Năng lượng tái tạo: điện mặt trời, phong điện, năng lượng sinh khối,…
	Tiết kiệm năng lượng
	Thiết bị công nghệ về tiết kiệm năng lượng, các trạm điện sử dụng năng lượng sạch đáp ứng quy mô trang trại.
	Tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các đơn vị áp dụng.
	
	
	

	4
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 
	Nuôi trồng thuỷ sản
	Các chê phẩm vi sinh phục vụ nuôi trồng thủy sản.
	Xử lý môi trường, dịch bệnh và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
	
	
	

	5
	Quy trình công nghệ sản xuất và ươm tạo các giống thuỷ sản quy mô công nghiệp.
	Nuôi trồng thuỷ sản
	Quy trình và giống thuỷ sản.
	Cung cấp con giống cho các hộ nuôi trồng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giống chất lượng, sạch bệnh.
	
	
	

	6
	Công nghệ bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm sau thu hoạch.
	Nông nghiệp,  nuôi trồng thủy sản.
	Thiết bị công nghệ, phương pháp bảo quản nông sản thực phẩm.
	Nông sản thực phẩm được bảo quản đúng tiêu chuẩn.
	
	
	

	7
	Giải pháp và quy trình công nghệ xử lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
	Môi trường
	Quy trình và thiết bị công nghệ xử lý giảm thiểu ô nhiễm.
	Xử lý chất thải trong sinh hoạt và công nghiệp; chế biến thủy sản; giết mổ, gia súc gia cầm, …đạt quy chuẩn môi trường cho phép.
	
	
	

	8
	Công nghệ xanh.
	Nông nghiệp
	Quy trình, thiết bị công nghệ và ươm tạo nhân giống hệ thống cây xanh.
	Xây dựng bộ quy trình kỹ thuật, thiết bị công nghệ ươm tạo giống cây phục vụ quy hoạch phát triển cây xanh đô thị đáp ứng yêu cầu bền, đẹp và an toàn.
	
	
	

	9
	Quy trình bảo tồn, xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ về biển. 
	Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
	Quy trình kỹ thuật và giải pháp bảo tồn các loại động, thực vật quý hiếm. Các mô hình ứng dụng KHCN về biển.
	Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật và giải pháp bảo tồn các loại động, thực vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Xây dựng và chuyển giao các mô hình ứng dụng KHCN về biển.
	
	
	


Phụ lục 7. Nhu cầu tạo tạo, tập huấn

	Stt
	Nội dung
	Thời gian (tuần)

	
	Quản lý
	Kỹ năng triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình UD, CGCN
	Đánh giá ĐMCN trong doanh nghiệp
	Tiếp cận công nghệ mới hiện đại
	Nghiên cứu ứng dụng
	Xác định nhu cầu và tìm kiếm công nghệ
	Tư vấn, môi giới công nghệ
	Khai thác sáng chế và chuyển giao công nghệ
	Sở hữu trí tuệ
	Tiếp cận, xây dựng nhiệm vụ KH&CN
	Khác (ghi rõ nhu cầu)
	1-2
	3-4

	
	3
	10
	2
	5
	5
	4
	2
	1
	1
	6
	
	X
	


Phụ luc 8. Danh mục các dự án, đề tài do Trung tâm thực hiện trong giai đoạn 2013
	S

TT
	Tên đề tài, dự án

	Lĩnh vực
	Giai đoạn
	Tổng kinh phí (triệu đồng)
	
	Cấp

TW
	Cấp

tỉnh, thành phố

	
	
	
	
	 Được phê duyệt
	Thực hiện năm 2013
	Đã nghiệm thu
	
	

	
	
	
	
	Đề tài
	Dự án
	Đề tài
	Dự án
	Đề tài
	Dự án
	
	

	1
	Dự án “Nhân rộng mô hình nuôi chim yến trong nhà lấy tổ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
	Nông nghiệp
	2010-2013
	
	Dự án


	
	563
	
	Đã nghiệm thu
	
	Tỉnh

	2
	Dự án “Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn LED tiết kiệm điện trong chiếu sáng tại công viên Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu”.
	Năng lượng mới.
	2011-2013
	
	Dự án


	
	570
	
	Đã nghiệm thu
	
	Tỉnh

	3
	Dự án Nhân kết quả đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân khẩu hộ khẩu và quản lý đối tượng.
	Công nghệ thông tin 
	2012-2013
	
	Dự án


	
	2200
	
	Đã nghiệm thu
	
	Tỉnh


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Bà Rịa - Vũng tàu, Ngày.....tháng .... năm 2014
                                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                                               (Ký tên, đóng dấu)
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